[bookmark: _Hlk176901825]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP CHỒI 1
THÁNG 02/2025
TUẦN 1 (Ngày 03/02 => 07/02)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Trò chuyện với trẻ biết giữ gìn đồ dùng chung: sách, đồ dùng, đồ chơi.
- Trò chuyện với trẻ về mạnh dạn,  điều  chỉnh  giọng nói phù hợp:  không  la hét. 
- Nhắc nhở trẻ: Nhớ trách nhiệm được phân công (trực nhật).
- GD trẻ: Chơi, sống  hoà  thuận:  kiên  nhẫn  chờ  đợi,  thay phiên  nhau,  biết  xếp  hàng,  không  chen lấn,  cùng  thực hiện  nhiệm  vụ tập  kỹ  năng  hợp  tác  với  bạn khi chơi,  trực  nhật

	THỂ DỤC SÁNG
	
- Hô hấp: Tay 4, bụng 4, chân 3, bật 5


	GIỜ HỌC
	Nội dung1: PTTC: 
Chuyền bóng qua đầu, qua chân
Nội dung 2: PTNT: Thơ: Cây dây leo

	Nội dung1: PTNT:
Những chiếc lá kỳ diệu
Nội dung 2: PTNN:
Tô màu chữ n
	Nội dung1: PTNT:
So sánh kích thước chiều rộng của 2 đối tượng
Nội dung 2: PTTM:
Tạo hình từ lá

	Nội dung 1: PTTM:
Dạy hát: Lá xanh
Nội dung 2: PTNN: Tô màu chữ o

	Nội dung 1: PTNN: Truyện: Cây khế  
Nội dung 2: PTTM:
Cắt, dán lá sen


	CHƠI
TRONG LỚP
	- Góc phân vai: Rủ nhau chơi, thỏa  thuận về trò  chơi và  chuẩn bị  đồ chơi, nơi  chơi… trò chơi chung. Phân vai chơi "Người bán hàng" "Người mua hàng", trò chuyện giữa người bán và người mua (chọn mua và trả tiền), nhân viên cửa hàng: cách trò chuyện giữa nhân viên và khách hàng (chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi đầy đủ cho trẻ chơi)
- Góc xây dựng: Sử dụng các loại vật liệu xây dựng khác nhau để gia công và phát triển mô hình xây dựng: xây  nhà, xây công viên, làm hàng cây, làm  hàng  rào, bồn hoa, … (chuẩn bị: gạch xây dựng, bitis, nắp  chai, các khối gỗ, đồ chơi lắp ráp, ...) 
- Góc văn học: Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe:   Sự tích các loài hoa, Chiếc áo mùa xuân,  Rùa con tìm nhà, Quả bầu tiên, Sự tích cây vú sữa, Sự tích bánh chưng bánh dầy,…  (chuẩn bị: tranh  ảnh, rối que, nhân vật rời,…)
- Góc âm nhạc: khuyến khích trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo bài bát, bản nhạc yêu thích: quả gì, vườn cây của ba, bé quét nhà, bé khỏe bé ngoan, tập thể dục buổi sáng, vui đến trường, nhà mình rất vui,…  (chuẩn bị: phách tre, trống lắc, gáo dừa, loa, xúc xắc, mũ âm nhạc)
- Góc tạo hình: trẻ phối hợp làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để thành sản phẩm nhiều chi tiết. Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục (chuẩn bị:  Kéo, hồ,  màu nước, đất nặn, giấy  màu, giấy A4,  màu  sáp, bảng  con,...)
- Góc toán:  Đo độ dài các vật, bé ghép hình, trẻ chơi quy tắc sắp xếp,  tìm số lượng tương ứng (chuẩn bị: các bài tập, bảng cờ toán, chữ số, hình hình học, bộ chun học toán,…)


	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Quan sát: 
+  Vườn cây của trường: có cây ăn lá và cây ăn củ...
- Trò chơi vận động:  Ném bóng vào rổ,  Chim sẻ và thợ săn.
- Trò chơi dân gian:  Ô ăn quan,  Xỉa cá mè
- Chơi các trò chơi  trong sân  trường: chơi với chơi trên  sân, xích  đu, cầu tuột.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Mời cô và bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kỹ. 
- Khi ăn không đùa nghịch, không làm đổ thức ăn. 
- Bỏ rác đúng nơi quy định.


	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Ôn lại các bài thơ đã học
	- Tập đồ nét khuyết trên




	- Ôn lại các bước rửa tay
	- Tập đồ nét khuyết dưới
	- GD răng miệng cho trẻ





















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP CHỒI 1
THÁNG 02/2025
TUẦN 2 (Ngày 10/02 => 14/02)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Trò chuyện với trẻ về sức  khỏe của trẻ trong ngày.
- Lợi ích của việc giữ gìn  vệ  sinh  thân thể đối  với sức  khoẻ  con  người. 
- Hát đúng  giai  điệu, lời ca, hát rõ  lời và  thể  hiện sắc  thái, tình cảm  của  bài  hát: em yêu cây xanh, vườn cây của ba, bé quét nhà, tập thể dục buổi sáng,...
- Trẻ biết mặt trang phục phù hợp với thời tiết: đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời trở lạnh, đi dép, đi giày đi học. 
- Nhắc nhở trẻ nói nhỏ vừa đủ nghe và đi đứng nhẹ nhàng, không chạy  nhảy.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp: Tay 4, bụng 4, chân 3, bật 5

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1: PTNN
Truyện: Niềm vui từ bát canh cải
Nội dung 2: PTTM
VĐTN: Mùa xuân của bé
	Nội dung 1: PTNT 
Bé biết gì về rau muống
Nội dung 2: PTTM:
Nặn hoa cúc
	Nội dung 1: PTTM:   Dạy hát: Trồng cây
Nội dung 2: PTNN:
Truyện: Sự tích cây khoai lang
	Nội dung 1: PTTM: Vẽ theo ý thích
Nội dung 2: PTNN: Thơ: Bác bầu bác bí
	Nội dung 1: PTTC: Nhảy lò cò 3m
Nội dung 2: PTTM: 
Mùa xuân của bé


	CHƠI 
TRONG LỚP
	- Góc phân vai: Rủ nhau chơi, thỏa  thuận về trò  chơi và  chuẩn bị  đồ chơi, nơi  chơi… trò chơi chung. Phân vai chơi "Người bán hàng" "Người mua hàng", trò chuyện giữa người bán và người mua (chọn mua và trả tiền), nhân viên cửa hàng: cách trò chuyện giữa nhân viên và khách hàng (chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi đầy đủ cho trẻ chơi)
- Góc xây dựng: Sử dụng các loại vật liệu xây dựng khác nhau để gia công và phát triển mô hình xây dựng: xây  nhà, xây công viên, làm hàng cây, làm  hàng  rào, bồn hoa, … (chuẩn bị: gạch xây dựng, bitis, nắp  chai, các khối gỗ, đồ chơi lắp ráp, ...) 
- Góc tạo hình: trẻ phối hợp làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để thành sản phẩm nhiều chi tiết. Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục (chuẩn bị:  Kéo, hồ,  màu nước, đất nặn, giấy  màu, giấy A4,  màu  sáp, bảng  con,...)
- Góc văn học: Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe:  Sự tích hoa hồng, Ngôi nhà của ong mật,  Rùa con tìm nhà, Sự tích bánh chưng, bánh dầy, Cáo, thỏ và gà trống,…  (chuẩn bị: tranh  ảnh, rối que, nhân vật rời,…)
- Góc toán:  Đo độ dài của các vật, bé ghép hình, trẻ chơi quy tắc sắp xếp,  tìm số lượng tương ứng (chuẩn bị: các bài tập, bảng cờ toán, chữ số, hình hình học, bộ chun học toán,…)
- Góc âm nhạc: khuyến khích trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo bài bát, bản nhạc yêu thích: bé quét nhà, nhà mình rất vui, bé khỏe bé ngoan, cả nhà thương nhau, quả gì, vườn cây của ba (chuẩn bị: phách tre, trống lắc, gáo dừa, loa,  xúc xắc,  mũ âm nhạc)

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	-  Quan sát 
+ Cây mãng cầu
- Trò chơi vận động:  Đua ngựa, rồng rắn lên mây
- Trò chơi dân gian:  Ném còn, trốn tìm
- Chơi các trò chơi  trong sân  trường: chơi với chơi trên  sân, xích  đu, cầu tuột.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Trẻ tự xúc ăn, không làm rơi vãi thức ăn.
- Trẻ nhận biết  một  số  thực  phẩm thông  thường  trong các  nhóm  thực phẩm  (trên  tháp  dinh  dưỡng)
- Bỏ rác đúng nơi qui định
- Ăn hết suất, dẹp chén muỗng nhẹ tay

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Tập đồ nét cong

	- Trò chuyện với trẻ về các loại rau ăn lá.

	- Nghe hát, vận động các bài hát yêu thích.

	- Tổ chức cho trẻ xem phim "Bác sĩ Thỏ" --> GD răng miệng

	- Trò chuyện với trẻ về những hành vi tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt, không để nước tràn khi rửa tay, tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng.




















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP CHỒI 1
THÁNG 02/2025
TUẦN 3 (Ngày 17/02 => 21/02)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Lợi ích của việc giữ gìn  vệ  sinh  thân thể đối  với sức  khoẻ  con  người. 
- Nhắc nhở trẻ nói nhỏ vừa đủ nghe và đi đứng nhẹ nhàng, không chạy  nhảy.
- Củng cố thói quen giữ gìn vệ sinh răng miệng 
- Những điều trẻ thích, không thích, những việc trẻ có thể làm được.
- Trò chuyện với trẻ biết giữ gìn đồ dùng chung: sách, đồ dùng, đồ chơi.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp: Tay 4, bụng 4, chân 3, bật 5

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1: PTTC  
Trèo lên xuống bật cao
Nội dung 2:  PTTM:
Cắt, dán hoa lá bốn mùa
	Nội dung 1: PTNT 
Bé biết gì về các loại quả (phân loại quả)
Nội dung 2: PTNN:  Tô màu chữ ô
	Nội dung 1: PTTM: Gấp giấy tạo đồ chơi
Nội dung 2: PTNN: 
Thơ: Cây chổi nhà em
	Nội dung 1: PTTM:
VĐTN: Quả gì
Nội dung 2: PTNT Thực hiện bài tập: Phân loại quả có vị chua, vị ngọt
	Nội dung 1: PTNT: Truyện: Hoa dâm bụt
Nội dung 2: PTTM:
Nghe nhạc dân gian

	
CHƠI
TRONG LỚP
	
- Góc phân vai: Rủ nhau chơi, thỏa  thuận về trò  chơi và  chuẩn bị  đồ chơi, nơi  chơi… trò chơi chung. Phân vai chơi "Người bán hàng" "Người mua hàng", trò chuyện giữa người bán và người mua (chọn mua và trả tiền), nhân viên cửa hàng: cách trò chuyện giữa nhân viên và khách hàng (chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi đầy đủ cho trẻ chơi)
- Góc xây dựng: Sử dụng các loại vật liệu xây dựng khác nhau để gia công và phát triển mô hình xây dựng: xây  nhà, xây công viên, làm hàng cây, làm  hàng  rào, bồn hoa, … (chuẩn bị: gạch xây dựng, bitis, nắp  chai, các khối gỗ, đồ chơi lắp ráp, ...)
- Góc tạo hình: trẻ phối hợp làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để thành sản phẩm nhiều chi tiết. Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục (chuẩn bị:  Kéo, hồ,  màu nước, đất nặn, giấy  màu, giấy A4,  màu  sáp, bảng  con,...)
- Góc âm nhạc: khuyến khích trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo bài bát, bản nhạc yêu thích: quả gì, vườn cây của ba, bé quét nhà, nhà mình rất vui, tập thể dục buổi sáng, cả nhà thuơng nhau,….(chuẩn bị: phách tre, trống lắc, gáo dừa, loa,  xúc xắc,  mũ âm nhạc)
- Góc văn học: Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe:  Sự tích hoa hồng, Ngôi nhà của ong mật,  Rùa con tìm nhà, Cáo thỏ và gà trống, Sự tích trái sầu riêng,…(chuẩn bị: tranh  ảnh, rối que, nhân vật rời,…)
- Góc toán: Đo độ dài các vật, bé ghép hình, trẻ chơi quy tắc sắp xếp,  tìm số lượng tương ứng (chuẩn bị: các bài tập, bảng cờ toán, chữ số, hình hình học, bộ chun học toán,…) 

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	[bookmark: _Hlk173920817]- Quan sát: Bầu trời.
- TCDG: Bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây
- TCVĐ: Chạy tiếp sức.
- Cho trẻ nhặt lá rụng, tưới cây... --> Rèn kỹ năng: Thói quen vệ  sinh môi trường:  rửa,  lau đồ  chơi, quét và nhặt lá cây, vệ sinh vườn cây, tưới cây... 
- Chơi các trò chơi trong sân trường, xích đu, cầu tuột.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Khi ăn không đùa nghịch, không làm đổ thức ăn. 
- Bỏ rác đúng nơi quy định.
- Không dẫm lên chiếu gối khi vào chỗ ngủ.
- Trẻ phân biệt các loại  thực phẩm khác  nhau: rau  củ, trái  cây, cá, thịt,  gạo,  mì... 

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Tổ chức cho trẻ nghe hiểu nội  dung truyện kể "Gấu con bị đau răng" --> Gd vệ  sinh  răng  miệng.
	- Tập tô nét cong (tiếp theo)

	- Nghe hát các bài hát dân ca: Lý cây bông, trống cơm,…

	- Đọc thơ: Cây đào

	[bookmark: _GoBack]- Nghe hát các bài hát: bé quét nhà, nhà mình rất vui, vui đến trường, bé khỏe bé ngoan,…





















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP CHỒI 1
THÁNG 02/2025
TUẦN 4 (Ngày 24/02 => 28/02)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	
- Trò chuyện với trẻ biết giữ gìn đồ dùng chung: sách, đồ dùng, đồ chơi.
- Trò chuyện với trẻ về mạnh dạn,  điều  chỉnh  giọng nói phù hợp:  không  la hét
- Nhắc nhở trẻ nói nhỏ vừa đủ nghe và đi đứng nhẹ nhàng, không chạy  nhảy.
- Củng cố thói quen giữ gìn vệ sinh răng miệng 

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp: Tay 4, bụng 4, chân 3, bật 5.

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1: PTTC:   Đi trên ghế đầu đội túi cát
Nội dung 2: PTNN
Tô màu chữ ơ

	Nội dung 1: PTNT: Sự phát triển của cây
Nội dung 2: PTTM 
Thực hiện bài tập: Tạo hình bình hoa

	Nội dung 1: PTNT
 So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 
Nội dung 2: PTNN: Truyện: Sự tích quả dưa hấu

	
Nội dung 1: PTTM: Bé chơi với các loại nhạc cụ
Nội dung 2: PTTM 
Thực hiện bài tập: Số lượng trong phạm vi 10
	Nội dung 1: PTNN: Truyện: Sự tích hoa cúc trắng
Nội dung 2: PTNT: 
Thực hiện bài tập: Phân biệt quả nhiều hạt, ít hạt

	CHƠI 
TRONG LỚP
	- Góc xây dựng: Sử dụng các loại vật liệu xây dựng khác nhau để gia công và phát triển mô hình xây dựng: xây  nhà, xây công viên, làm hàng cây, làm  hàng  rào, bồn hoa, … (chuẩn bị: gạch xây dựng, bitis, nắp  chai, các khối gỗ, đồ chơi lắp ráp, ...)
- Góc văn học: Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe:  Sự tích ngày tết, Sự tích hoa hồng, Ngôi nhà của ong mật,  Rùa con tìm nhà,  Cô bé bán diêm,…  (chuẩn bị: tranh  ảnh, rối que, nhân vật rời,…)
- Góc phân vai: Rủ nhau chơi, thỏa  thuận về trò  chơi và  chuẩn bị  đồ chơi, nơi  chơi… trò chơi chung. Phân vai chơi "Người bán hàng" "Người mua hàng", trò chuyện giữa người bán và người mua (chọn mua và trả tiền), nhân viên cửa hàng: cách trò chuyện giữa nhân viên và khách hàng (chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi đầy đủ cho trẻ chơi)
- Góc âm nhạc: khuyến khích trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo bài bát, bản nhạc yêu thích: quả gì, vườn cây của ba, bé quét nhà, nhà mình rất vui, đi học về, cá vàng bơi, bé khỏe bé ngoan,….(chuẩn bị: phách tre, trống lắc, gáo dừa, loa,  xúc xắc,  mũ âm nhạc)
- Góc tạo hình: trẻ phối hợp làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để thành sản phẩm nhiều chi tiết. Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục (chuẩn bị:  Kéo, hồ,  màu nước, đất nặn, giấy  màu, giấy A4,  màu  sáp, bảng  con,...)
- Góc toán: đo độ dài của các các vật, bé ghép hình, trẻ chơi quy tắc sắp xếp,  tìm số lượng tương ứng (chuẩn bị: các bài tập, bảng cờ toán, chữ số, hình hình học, bộ chun học toán,…)

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Quan sát: cây rau má
- Trò chơi vận động: đi trên ghế băng đầu đội túi cát, chuyền bóng qua đầu qua chân,  bắt chước hành động,  cáo và thỏ, cướp cờ
- Trò chơi dân gian:  mèo bắt chuột, thảy vòng, cặp kè, kéo co.
- Chơi các trò chơi trong sân trường, xích đu, cầu tuột.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Trẻ tự xúc ăn, không làm rơi vãi thức ăn.
- Trẻ nhận biết  một  số  thực  phẩm thông  thường  trong các  nhóm  thực phẩm  (trên  tháp  dinh  dưỡng)
- Bỏ rác đúng nơi qui định
- Ăn hết suất, dẹp chén muỗng nhẹ tay
- Ngủ đúng vị trí bạn trai, bạn gái

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Bé tập đồ nét lượn sóng
	- Nghe giai điệu các bài hát dân ca
	- Ôn lại các bài thơ đã học




	- Trò chuyện với trẻ về các hành vi đúng sai khi vui trong sân trường
	- GD vệ sing răng miệng cho trẻ: những thức ăn tốt và không tốt cho răng





















